
 
 

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

          Số: 938/QĐ-SGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 6 năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc duyệt điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển 

vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 

         GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên; được sửa đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 05/3/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và 

tuyển sinh trung học phổ thông;  

Căn cứ Quyết định số 648/QĐ-SGDĐT ngày 20/4/2026 của Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tuyển sinh vào lớp 10; 

Căn cứ Kế hoạch số 102/KH-UBND  ngày 17/3/2026 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2026-2027; 

Căn cứ Công văn số 1628/ SGDĐT-QLCL ngày 08/4/2026 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027; 

 Căn cứ đề nghị phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông 

năm học 2026-2027của các trường có cấp trung học phổ thông; 

 Căn cứ kết quả điểm thi của Hội đồng chấm thi tuyển sinh vào lớp 10  

trung học phổ thông năm học 2026-2027; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

          Điều 1. Duyệt điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 

các trường có cấp trung học phổ thông năm học 2026-2027 (Có bảng điểm chuẩn 

và danh sách học sinh trúng tuyển kèm theo).  

Điều 2. Căn cứ vào điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển, Hiệu trưởng 

các trường có cấp trung học phổ thông tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo 

lịch công tác trong kỳ thi tuyển sinh và các hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.  
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           Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng: Quản lý chất lượng, Giáo dục trung học; 

Hiệu trưởng các trường có cấp trung học phổ thông, các tổ chức, cá nhân có liên quan 

và các học sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận:  

- Như Điều 3; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, QLCL,Trườnght. 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đào Xuân Tân 
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ĐIỂM CHUẨN 

Trúng tuyển vào lớp 10 các trường có cấp THPT năm học 2026 - 2027 

(Kèm theo Quyết đinh số 938/QĐ-SGDĐT ngày 17/6/2026  

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên 

 

STT Tên đơn vị 

Tổng  

chỉ tiêu 

tuyển sinh 

NGUYỆN VỌNG 1 NGUYỆN VỌNG 2 

Ghi chú 
Số lượng 

tuyển sinh 

Điểm 

chuẩn 

Số lượng 

chỉ tiêu 

tuyển sinh 

Điểm chuẩn 

1  THPT Đại Từ 540 540 17,75   
Sử dụng  

tiêu chí (TC) phụ 

2  THPT Nguyễn Huệ 630 630 15,25   Sử dụng TC phụ 

3  THPT Lưu Nhân Chú 495 495 14,25   Sử dụng TC phụ 

4  THPT Đội Cấn 360 342 14,5 18  
Chưa thực 

hiện xét tuyển 
Sử dụng TC phụ 

5  THPT Định Hóa 630 630 14,5   Sử dụng TC phụ 

6  THPT Bình Yên 450 450 13,5   Sử dụng TC phụ 

7  THPT Võ Nhai 360 360 8,5    

8  THPT Hoàng Quốc Việt 405 405 11,25   Sử dụng TC phụ 

9  THPT Trần Phú 270 270 10,25   Sử dụng TC phụ 

10  THPT Đồng Hỷ 630 630 19,5   Sử dụng TC phụ 

11  THPT Trần Quốc Tuấn 270 270 16,0    

12  THPT Trại Cau 405 405 16,25   Sử dụng TC phụ 

13  THPT Phổ Yên 360 360 15,5    

14  THPT Lê Hồng Phong 675 675 20,25   Sử dụng TC phụ 
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STT Tên đơn vị 

Tổng  

chỉ tiêu 

tuyển sinh 

NGUYỆN VỌNG 1 NGUYỆN VỌNG 2 

Ghi chú 
Số lượng 

tuyển sinh 

Điểm 

chuẩn 

Số lượng 

chỉ tiêu 

tuyển sinh 

Điểm chuẩn 

15  THPT Bắc Sơn 450 450 15,75   Sử dụng TC phụ 

16  THPT Lý Nam Đế 360 360 16,5   Sử dụng TC phụ 

17  THPT Sông Công 630 630 19,75   Sử dụng TC phụ 

18  THPT Phú Bình 675 675 16,75   Sử dụng TC phụ 

19  THPT Lương Phú 540 540 14,25   Sử dụng TC phụ 

20  THPT Điềm Thụy 540 540 15,5   Sử dụng TC phụ 

21  THPT Phú Lương 585 585 15,5    

22  THPT Yên Ninh 225 225 11,75   Sử dụng TC phụ 

23  THPT Tức Tranh 360 360 14,75   Sử dụng TC phụ 

24  THPT Khánh Hòa 405 365 17,5 40 
Chưa thực 

hiện xét tuyển 
Sử dụng TC phụ 

25  THPT Chu Văn An 405 405 23,75   Sử dụng TC phụ 

26  THPT Gang Thép 495 495 21,5   Sử dụng TC phụ 

27  THPT Lương Ngọc Quyến 675 675 25,0   Sử dụng TC phụ 

28  THPT Ngô Quyền 495 495 19,5   Sử dụng TC phụ 

29  THPT Dương Tự Minh 315 252 20,5 63 
Chưa thực 

hiện xét tuyển 
Sử dụng TC phụ 

30  THPT Thái Nguyên 225 158 22,0 67 
Chưa thực 

hiện xét tuyển 
Sử dụng TC phụ 

31  THCS&THPT Bình Trung 135 135 8,5   Sử dụng TC phụ 
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STT Tên đơn vị 

Tổng  

chỉ tiêu 

tuyển sinh 

NGUYỆN VỌNG 1 NGUYỆN VỌNG 2 

Ghi chú 
Số lượng 

tuyển sinh 

Điểm 

chuẩn 

Số lượng 

chỉ tiêu 

tuyển sinh 

Điểm chuẩn 

32  THCS&THPT Nà Phặc 180 180 9,5    

33  THCS&THPT Quảng Khê 135 135 9,5   Sử dụng TC phụ 

34  THCS&THPT Yên Hân 135 135 8,0   Sử dụng TC phụ 

35  THPT Ba Bể 315 315 13,0   Sử dụng TC phụ 

36  THPT Bắc Kạn 450 450 17,0   Sử dụng TC phụ 

37  THPT Bộc Bố 315 315 8,75   Sử dụng TC phụ 

38  THPT Chợ Đồn 360 360 13,25   Sử dụng TC phụ 

39  THPT Chợ Mới 360 360 10,75   Sử dụng TC phụ 

40  THPT Na Rì 315 315 12,75   Sử dụng TC phụ 

41  THPT Ngân Sơn 180 180 9,5   Sử dụng TC phụ 

42  THPT Phủ Thông 225 225 11,25   Sử dụng TC phụ 
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